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PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 221025-110038340688

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 11

Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Đơn vị: Hà Nội-TN-Tứ Liên-Tây Hồ

10917Người nhận mẫu:09:54 22/10/2025TG nhận mẫu:4477Người lấy mẫu:08:14 22/10/2025TG lấy mẫu:

Ghi chú:Chẩn đoán:

Máu (Đạt)Loại mẫu:Bác sĩ chỉ định:

CCCD:HSBH:Đại lý BH:

0948046468Số ĐT:Số 5b Ngõ 172/46/47 Âu Cơ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà NộiĐịa chỉ:

NamGiới tính:14/02/1974Năm sinh:NGUYỄN MẠNH HÀHọ và tên:

CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

ĐƠN GIÁ(VNĐ)ĐƠN VỊKHOẢNG THAM
CHIẾU

GHI CHÚKẾT QUẢDANH MỤC

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM

• Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec

330,000Huyết học

155,000TPT tế bào máu đếm Laser (XN-1000)

Biểu đồ TPT máu

PLT

WDF

RBC

WNR

- Hồng cầu

Tera/L4.20-6.004.71Số lượng hồng cầu (RBC)*

g/dL13.5-18.015.5Huyết sắc tố (Hb)*

%40.0-54.043.8Thể tích khối hồng cầu (HCT)

fL80-10093.0Thể tích trung bình HC (MCV)

pg26.0-34.032.9Lượng Hb trung bình HC (MCH)

g/dL32.0-36.035.4Nồng độ Hb trung bình HC (MCHC)

*PGS.TS Nguyễn Thái Sơn

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN KIỂM TRA KQ

Trang 1/4

HÒM THƯ

*PGS.TS Phan Thị Hoan

*PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan

*PGS.BS. Trần Ngọc Dũng

*TS.BS Trần Thị Hồng Hà

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
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%11.5-14.512.6Độ phân bố HC (RDW-CV)

fL39.9-52.242.9Độ phân bố HC (RDW-SD)

%0.7Tỷ lệ hồng cầu nhỏ

%4.0Tỷ lệ hồng cầu lớn

%0-00.0Tỷ lệ hồng cầu có nhân (NRBC%)

G/L0-0.0120.00Số lượng hồng cầu có nhân (NRBC)

-Tiểu cầu

G/L150-450258Số lượng tiểu cầu (PLT)*

fL7.0-12.09.4Thể tích trung bình TC (MPV)

%0.19-0.360.24Thể tích khối tiểu cầu (PCT)

9.8-15.29.9Độ phân bố TC (PDW)

%19.7-42.419.9TL tiểu cầu có KT lớn(P-LCR)

- Bạch cầu

G/L3.6-10.67.19Số lượng bạch cầu (WBC)*

%50.0-70.0Giảm48.0Tỷ lệ % bạch cầu trung tính

%18.0-42.039.4Tỷ lệ % bạch cầu Lympho

%2.0-11.08.9Tỷ lệ % bạch cầu Mono

%0.8-5.81.5Tỷ lệ % bạch cầu ái toan

%0-21.1Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm

%1.1TL % BC hạt chưa trưởng thành(IG%)

G/L1.7-7.53.45Số lượng bạch cầu trung tính

G/L1.0-3.22.83Số lượng bạch cầu Lympho

G/L0.1-1.30.64Số lượng bạch cầu Mono

Giga/L0-0.30.11Số lượng bạch cầu ái toan

Giga/L0.0-0.20.08Số lượng bạch cầu ái kiềm

G/L0.08SLBC hạt chưa trưởng thành(IG#)

175,000Nhóm máu Gelcard (Ortho vision)

*PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
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BABO (Gelcard)*

DươngRh (Gelcard)

445,000Hóa sinh

45,000U/L(<34.0)28.83AST (Alinity c)*

45,000U/L(<45.00)40.87ALT (Alinity c)*

45,000mmol/L(3.90 - 5.6)5.50Glucose máu (Cobas c503)*

55,000mmol/L(3.00-9.20)3.92Ure máu (Alinity c)*

45,000µmol/L(64.0-104.0)73.11Creatinin máu (Enzymatic-Alinity c)

55,000mmol/L(<1.70)Tăng2.23Triglyceride (Alinity c)*

45,000mmol/L(≤5.18)Tăng6.65Cholesterol (Alinity c)*

55,000mmol/L(2.10-2.55)2.34Calci máu (Alinity c)

55,000mmol/L(1.10 - 1.35)1.14Calci Ion (Alinity c)

755,000Miễn dịch

225,000ng/mL(≤7.00)4.54AFP (Cobas e801-ECLIA)*

265,000ng/mL(0-5.00)< 1.73CEA (Alinity i-CMIA)*

265,000ng/mL(0-3.30)0.64CYFRA 21-1 (Alinity i-CMIA)
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tại: MEDVNThời gian duyệt kết quả: 11:15:15 22/10/2025

TS.BS Trịnh Thị QuếPGS.TS BS Nguyễn Thái Sơn

Giám đốc Trung tâm xét nghiệmHội đồng chuyên môn

Xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần tư vấn kết quả, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56
  Những Xét nghiệm đánh dấu * là Xét nghiệm được công nhận ISO 15189:2022

Một triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồngBằng chữ:

1,540,00010,0001,530,0001,530,000

Tổng tiền thanh toánTiền đi lạiThành tiềnGiảm giáTổng tiền

TỔNG TIỀN THANH TOÁN
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